Họ và tên họcsinh: ………………………………………
Lớp ……………

BÀI TẬP ÔN KIẾN THỨC TUẦN 25
MÔN TOÁN – LỚP 3
Phần I
1. Đúng ghi Đ, sai ghi S
28m vải được 7 bộ quần áo như nhau. Hỏi may 15 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?
60m …       58m …         70m …
2. Khoanh vào đáp án đúng
a) 750 : 3 x 2 = 250 x 2
= 500
b) 750 : 3 x 2 = 750 : 6
= 125 …
c) 240 : 2 x 2 = 240 : 4
= 60 …
d) 240 : 2 x 4 = 120 x 8
= 240 …
3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

 Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 72m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Tính chu vi khu đất đó
A. 182m       B. 192m        C. 202m

Phần II.
1. Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp
a) Anh Hoàng đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến thị xã lúc 8 giờ 10 phút. Vậy anh Hoàng đi từ nhà đến thị xã hết: … phút
b) Chị Hà đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị Hà đi làm trong … giờ
2. 5 can dầu chứa 75 l dầu. Hỏi 9 can dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
4. Có 9 công nhân làm như nhau được 4689 sản phẩm. Hỏi 5 công nhân làm như thế được bao nhiêu sản phẩm?
Bài giải
[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….









Họ và tên học sinh……………………………………Lớp……….

BÀI ÔN TẬP KIẾN THỨC TUẦN 25
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3

Hội vật
1. Tiếng trống vật nổi lên dồn dập. Người tứ xứ đổ về như nước chảy. Ai ai cũng náo nức muốn xem mặt , xem tài ông Cản Ngũ. Người ta chen lấn nhau, quây kín quanh sới vật, nhiều người phải trèo lên những cây cao gần đấy xem cho rõ.
2. Ngay nhịp trống đầu, Quắm Đen đã lăn xả vào ông Cản Ngũ. Anh vờn bên trái, đánh bên phải, dứ trên, đánh dưới, thoắt biến, thoắt hóa khôn lường. Trái lại, ông Cản Ngũ có vẻ lớ ngớ, chậm chạp. Hai tay ông lúc nào cũng dang rộng, để sát xuống mặt đất, xoay xoay chống đỡ… Keo vật xem chừng chán ngắt. 
3. Ông Cản Ngũ bỗng bước hụt , mất đà chúi xuống. Quắm Đen nhanh như cắt, luồn qua hai cánh tay ông, ôm lấy một bên chân ông. Người xem bốn phía xung quanh reo ồ cả lên. Thôi thế là ông Cản Ngũ ngã rồi, nhất định ngã rồi, có khỏe bằng voi cũng phải ngã.
4. Tiếng trống dồn lên, gấp rút, giục giã. Ông Cản Ngũ vẫn chưa ngã. Ông vẫn đứng như cây trồng giữa sới. Còn Quắm Đen thì đang loay hoay, gò lưng lại, không sao bê nổi chân ông lên. Cái chân tựa như bằng cột sắt chứ không phải là chân người nữa.
5. Ông Cản Ngũ vẫn đứng nghiêng mình nhìn Quắm Đen mồ hôi mồ kê nhễ nhại dưới chân. Lúc lâu, ông mới thò tay xuống nắm lấy khố Quắm Đen, nhấc bổng anh ta lên, coi nhẹ nhàng như giơ con ếch có buộc sợi rơm ngang bụng vậy.
Theo KIM LÂN

Câu 1. Những chi tiết tả cảnh sôi động của hội vật là:
A. Tiếng trống nổi lên dồn dập.
B. Người tứ xứ đổ về như nước chảy.
C. Chen lấn nhau để xem mặt, xem tài ông Cản Ngũ.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 2. Ông Cản Ngũ có những đặc điểm nào ?
A. Rất chậm chạp, lớ ngớ.
B. Rất nhanh nhẹn.
C. Không có kinh nghiệm.
D. Không thích đấu vật
Câu 3. Ông Cản Ngũ thắng vì ?
A. Ông là người giàu kinh nghiệm.
B. Ông là người bình tĩnh, điềm đạm.
C. Ông là người mưu trí, có sức khoẻ.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 4. Gạch chân dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?
Quắm Đen thua ông Cản Ngũ vì ông Cản Ngũ là người bình tĩnh, giàu kinh nghiệm đấu vật.

Câu 5. Qua câu chuyện bài hội vật em  hãy rút ra nội dung bài học:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Câu 6. Điền vào chỗ trống: tr hoặc ch
Buổi sáng, mẹ tôi thường đứng….ải tóc….ước tấm gương…eo….ên tường
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Câu 7. Điền vào chỗ trống :ưt hoặc ưc
Trời nóng b….. nên ai cũng thấy b…..r….trong người.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Câu 8. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
Em thương
Em thương làn gió mồ côi
Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây
Em thương sợi nắng đông gầy
Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.
(Nguyễn Ngọc Ký)
a. Trong bài thơ có những sự vật nào được nhân hóa?
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
b. Những sự vật đó được nhân hoá nhờ những từ ngữ nào?
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Câu 9. Quan sát một bức ảnh về lễ hội mà em biết hãy viết đoạn văn (khoảng 7 câu) tả lại quang cảnh và hoạt động nổi bật của lễ hội
Gợi ý :
a) Ảnh chụp cảnh lễ hội gì? Lễ hội đó thường diễn ra vào mùa nào?
b) Quang cảnh lễ hội ra sao (cảnh vật, con người)? Lễ hội có hoạt động gì nổi bật (nêu cụ thể diễn biến của hoạt động)? Thái độ mọi người hưởng ứng các hoạt động đó thế nào?
c) Cảm nghĩ của em về lễ hội đó ra sao?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
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